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1. Tên học phần: PHÁP LUẬT 


   Mã học phần: MH 02
 Áp dụng từ khóa:  2015
2. Số tín chỉ:  2



3. Phân bố thời gian: 2 (2 : 0 : 4)

4. Điều kiện tham gia học tập học phần


Môn học tiên quyết: Không
5. Mô tả tóm tắt học phần





Học phần Pháp luật là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo Bậc Cao đẳng nghề, vì học phần Pháp luật cung cấp những kiến thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật, các ngành luật cơ bản trong hệ thống Pháp luật Việt Nam cho sinh viên.

Học phần Pháp luật gồm 9 bài:

Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật

Bài 2: Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam
Bài 3: Luật Nhà nước (Luật Hiến pháp)

Bài 4: Luật Dạy nghề

Bài 5: Pháp luật Lao động

Bài 6: Pháp luật Kinh doanh

Bài 7: Pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình

Bài 8: Luật Hành chính và pháp luật Hình sự
Bài 9: Phápluật Phòng, chống tham nhũng
6. Mục tiêu học phần



6.1 Kiến thức:

- Sinh viên trình bày được những nội dung cơ bản trong các bài học.
- Sinh viên giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam.
6.2 Kỹ năng:

- Phân biệt được tính hợp pháp và không hợp pháp của các hành vi từ đó áp dụng các quy định của pháp luật vào đời sống, vào quá trình học tập và lao động.

6.3 Thái độ nghề nghiệp:

- Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
7. Nhiệm vụ của sinh viên 


Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.

- Dự lớp.
- Bài tập.
- Thu hoạch.
8. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:

Giáo trình Pháp luật, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành trong Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH quy định chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trình độ trung cấp nghề, 2014.       

- Sách, tài liệu tham khảo:
[1] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Bộ Luật Lao động
[2] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp 2013
[3] Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật, NXB Tư pháp

[4] Học viện Hành chính Quốc gia, Giáo trình Luật hành chính
[5] Sổ tay thuật ngữ pháp lý thông dụng (1996), NXB Giáo dục...
9. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 


- Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:



+ Dự lớp:
  10%



+ Làm bài tập:
   20%

+ Thi giữa kỳ:
   20%


- Thi cuối học kỳ:    50% , hình thức thi tự luận, thời gian thi tối thiểu 90 phút.

10. Thang điểm: 10
11. Nội dung chi tiết học phần 
11.1 Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên bài
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật 
	2
	1.5
	0.5
	

	2
	Bài 2: Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam
	3
	2.5
	0.5
	

	3
	Bài 3: Luật Nhà nước (Luật Hiến pháp) 
	2
	1.5
	0.5
	

	4
	Bài 4: Luật Dạy nghề
	2
	1.5
	0.5
	

	5
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	6
	Bài 5: Pháp luật Lao động 
	6.5
	5.5
	1
	

	7
	Bài 6: Pháp luật Kinh doanh
	1.5
	1
	0.5
	

	8
	Bài 7: Pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình
	3
	2.5
	0.5
	

	9
	Bài 8: Luật Hành chính và pháp luật Hình sự
	3
	2
	1
	

	10
	Bài 9: Pháp luật Phòng, chống tham nhũng
	5
	4
	1
	

	11
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	                                       Cộng 
	30
	22
	6
	2


11.2 Nội dung chi tiết:
Bài 1 : Một số vấn đề chung về  nhà nước và pháp luật

Mục tiêu:

- Trình bày được nguyên nhân kinh tế và xã hội dẫn đến sự ra đời của nhà nước và pháp luật

- Nêu được bản chất, chức năng của nhà nước; bản chất vai trò của pháp luật

- Có thái độ ủng hộ sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật nhằm thiết lập trật tự xã hội

1. Nguồn gốc, bản chất, chức năng của nhà nước                       


Thời gian: 1 giờ

1.1. Nguồn gốc của nhà nước

1.2. Bản chất của nhà nước

1.3. Chức năng của nhà nước

2. Nguồn gốc, bản chất và vai trò của pháp luật                        


Thời gian: 1 giờ

2.1. Nguồn gốc của pháp luật

2.2. Bản chất của pháp luật 

2.3. Vai trò của pháp luật
Bài 2: Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam

Mục tiêu:

- Phân tích được bản chất, chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam

- Nêu được hệ thống, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam hiện nay.

- Nêu được cấu trúc của hệ thống pháp luật Việt Nam

- Ủng hộ việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa

1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam                 


Thời gian:1.5 giờ

1.1. Bản chất, chức năng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1.2. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Hệ thống pháp luật Việt Nam                                              


Thời gian:1.5 giờ
2.1. Các thành tố của hệ thống pháp luật

2.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Bài 3: Luật Nhà nước (Luật Hiến pháp)

Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm Luật Nhà nước và xác định được vị trí của Hiến Pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

- Nêu được nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị, kinh tế, chính sách văn hóa, xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

- Tôn trọng và thực hiện Hiến pháp
1. Luật Nhà nước trong hệ thống pháp luật Việt Nam
     

 
Thời gian:0.5 giờ
1.1. Khái niệm Luật Nhà nước

1.2. Vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013

      


Thời gian:1.5 giờ
2.1. Chế độ chính trị và chế độ kinh tế

2.2. Chính sách xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, môi trường

2.3. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Bài 4: Luật Dạy nghề

Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật Dạy nghề

- Trình bày được nhiệm vụ và quyền của người học nghề, cơ sở dạy nghề

- Thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của người học nghề

1. Khái niệm, các nguyên tắc cơ bản của Luật Dạy nghề
       


Thời gian:0.5 giờ
1.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Dạy nghề

1.2. Một số nguyên tắc của Luật Dạy nghề

2. Các trình độ dạy nghề và văn bằng chứng chỉ nghề
      


Thời gian:0.5 giờ
2.1. Dạy nghề trình độ sơ cấp 

2.2. Dạy nghề trình độ trung cấp

2.3. Dạy nghề trình độ cao đẳng

3. Nhiệm vụ và quyền của người học nghề


      


Thời gian:0.5 giờ
3.1. Nhiệm vụ của người học nghề

3.2. Quyền của người học nghề

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở dạy nghề

     

 
Thời gian:0.5 giờ
4.1. Nhiệm vụ của cơ sở dạy nghề

4.2. Quyền hạn của cơ sở dạy nghề

Bài 5: Pháp luật Lao động
Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phân tích được các nguyên tắc cơ bản của Pháp luật Lao động.

- Nêu được quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động, người sử dụng lao động

- Nêu được một số nội dung của Bộ luật Lao động: hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi.

- Vận dụng được các kiến thức trên vào tình huống pháp luật cụ thể

- Nghiêm túc thực hiện quy định khi tham gia vào quan hệ pháp luật Lao động

1. Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động


Thời gian:1.5 giờ
1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của pháp luật Lao động

1.2. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động

2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động và người sử dụng lao động
Thời gian:1.5 giờ
2.1. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động

2.2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động

3. Một số nội dung của Bộ luật Lao động


      


Thời gian:3.5 giờ
3.1. Hợp đồng lao động

3.2. Tiền lương và bảo hiểm xã hội

3.3. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi

Bài 6: Pháp luật Kinh doanh

Mục tiêu:

- Trình bày được đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp.

- Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp
- Nhận ra tính hợp lý của pháp luật doanh nghiệp với từng loại hình doanh nghiệp
1. Khái niệm pháp luật Kinh doanh





Thời gian:0.25 giờ
2. Một số nội dung cơ bản về các loại hình doanh nghiệp
     


Thời gian: 1.25 giờ
2.1. Doanh nghiệp nhà nước

2.2. Doanh nghiệp tư nhân

2.3. Công ty trách nhiệm hữu hạn

2.4. Công ty cổ phần 

2.5. Công ty hợp danh 

2.6. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Bài 7: Pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình

Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm và đối tượng điều chỉnh của luật Dân sự

- Trình bày được một số nội dung cơ bản của pháp luật Dân sự về quyền sở hữu, hợp đồng dân sự và các giai đoạn của tố tụng dân sự

- Nêu được khái niệm và đối tượng điều chỉnh, các nguyên tắc cơ bản của Luật  Hôn nhân và gia đình
- Trình bày được một số nội dung cơ bản của  Luật Hôn nhân và gia đình 

- Vận dụng các kiến thức vào trong tình huống pháp luật cụ thể

- Tôn trọng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình

1. Pháp luật dân sự





       


Thời gian: 2.0 giờ
1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của pháp luật dân sự

1.2. Một số nội dung của Bộ luật Dân sự

1.3. Trình tự, thủ tục xét xử và giải quyết các vụ án dân sự

2. Luật hôn nhân gia đình





       

Thời gian: 1.0 giờ
2.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh 

2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình 

2.3 Một số nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân gia đình

Bài 8: Luật Hành chính và pháp luật Hình sự

Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính, các dấu hiệu của vi phạm hành chính và các hình thức xử lý vi phạm hành chính
- Nêu được khái niệm và vai trò của luật Hình sự, khái niệm tội phạm, phân loại được các loại tội phạm và các loại hình phạt, các giai đoạn của tố tụng hình sự

- Tôn trọng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật Hành chính và pháp luật Hình sự

1. Luật Hành chính                                                                    


Thời gian 1.0 giờ
1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh

1.2. Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính

2. Pháp luật hình sự





       


Thời gian: 2.0 giờ
2.1. Khái niệm và vai trò của luật Hình sự

2.2. Tội phạm và hình phạt

2.3. Các giai đoạn tố tụng hình sự

Bài 9: Luật Phòng, chống tham nhũng

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm và những đặc điểm cơ bản của tham nhũng

-  Nhận biết được các hành vi tham nhũng, nguyên nhân và tác hại của tham nhũng

- Nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng
- Xác định được trách nhiệm của công dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
- Tích cực tham gia phát hiện và đấu tranh phòng, chống tham nhũng

1. Khái niệm về tham nhũng




         


Thời gian: 1.5 giờ
1.1. Khái niệm và những đặc điểm cơ bản
1.2. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật 
2. Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng


     

Thời gian: 0.75 giờ
2.1. Nguyên nhân của tham nhũng
2.2. Tác hại của tham nhũng                                                                 


 Thời gian: 1 giờ
3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng 

Thời gian: 0.25 giờ  
4. Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng

       
Thời gian: 1.5 giờ
4.1. Trách nhiệm của công dân tham gia phòng, chống tham nhũng

4.2. Trách nhiệm của công dân trong tố cáo hành vi tham nhũng

4.3. Tham gia phòng chống tham nhũng thông qua ban thanh tra nhân dân tổ chức mà mình là thành viên.
12. Ngày phê duyệt: ngày ……tháng …….năm 2015
13. Cấp phê duyệt:


HIỆU TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG KHOA
PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

     




         Lê  Thị Hồng Vân

Đặng Thị Nhật Minh

